


I. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƢ TƢỞNG 

1. Công nghệ AI và câu chuyện gắp lửa bỏ tay ngƣời 

Trí thông minh nhân tạo hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng 

phát triển, ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Tuy 

nhiên, trí tuệ nhân tạo cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro cho xã hội, nhất là khi nó 

được các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng nhằm thông tin sai 

sự thật, xuyên tạc, bịa đặt, hòng bôi nhọ, vu khống, xúc phạm người khác. Đây là 

thực tế đang diễn ra ở hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam, cần được nhận 

thức và có biện pháp đối phó hiệu quả. 

AI - ĐÚNG-SAI KHÓ PHÂN BIỆT 

Các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị ngoài các cách thức truyền 

thống còn sử dụng các thủ đoạn tinh vi, trong đó có sử dụng AI, lợi dụng những 

câu trả lời không phân biệt được “đúng-sai” của các phần mềm để chống phá, thực 

hiện thông tin, tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không 

gian mạng. Các bài báo sử dụng AI của các tổ chức như: Đài châu Á tự do; BBC 

News Tiếng Việt; Việt Tân... liên tục được đăng tải, chia sẻ với mục đích xuyên 

tạc, hướng lái người dân hiểu sai về Đảng, về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

Các tổ chức này đã sử dụng các dữ liệu bịa đặt, xuyên tạc để thực hiện huấn 

luyện các phần mềm thông minh nhân tạo như ChatGPT, Bing, Bar... để khi đặt 

những câu hỏi mang tính định hướng xuyên tạc như: “Ai là cha già dân tộc của 

chúng ta?”; “Ai sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta?”; “Ai đã cho ta một mùa 

xuân đầy ước vọng?”... Với những câu hỏi bị thêm, bớt câu từ hay thiếu địa danh 

như trên thì câu trả lời của “trí tuệ nhân tạo” ChatGPT đưa ra thường là: “Không 

có người được chỉ định là cha già dân tộc Việt Nam”; “Không có ai sống mãi trong 

sự nghiệp của chúng ta”; “Không có một người hoặc tổ chức nào cung cấp cho 

chúng ta một mùa xuân đầy ước vọng”... đồng thời tuyên truyền ChatGPT là trí 

tuệ, là hiện đại và hiểu toàn xã hội nên ChatGPT khi trả lời là khách quan, là công 

bằng và cần phải tin ChatGPT là “chân lý”. 

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của Người, các tài liệu lưu trữ về 

cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người chưa bao giờ tự nhận mình 

là “Cha già dân tộc”, đây là vì nhân dân kính yêu, mỗi lần thành kính khi nói về 

Người. Hình tượng “người Cha” của Bác đã đi vào thi ca, âm nhạc, vào hồn cốt 

của văn hóa dân tộc. Nhà thơ Tố Hữu viết: "Người là Cha, là Bác, là Anh/ Quả tim 

lớn lọc trăm dòng máu nhỏ" (Sáng tháng Năm) hay “Người Cha mái tóc bạc/ Đốt 

lửa cho anh nằm” (Đêm nay Bác không ngủ - Minh Huệ)... 

“Vị Cha già dân tộc” là cái tên thể hiện sự tôn kính, đi vào tiềm thức mỗi 

con người Việt Nam, vì một vĩ nhân đã hy sinh cả cuộc đời cho dân tộc Việt. Cũng 

giống như hình tượng ẩn dụ Đảng chính là mùa xuân của đất nước, của dân tộc, thể 



hiện niềm tin và hy vọng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự phát triển 

của tương lai đất nước. 

Vậy AI là gì? Vì sao thời gian qua các thế lực thù địch, phản động, cơ hội 

chính trị sử dụng AI để sản xuất các thông tin nhằm phủ định các thành quả của 

Đảng và Nhà nước ta? Câu trả lời là: AI là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy 

tính, là một sản phẩm do con người sử dụng các kỹ thuật, công nghệ để giúp máy 

tính có thể tự động hóa các hành vi, suy nghĩ, xử lý và hành động mô phỏng suy 

nghĩ của con người. Nguyên lý hoạt động của các phần mềm AI sử dụng cách thức 

hỏi-đáp tự động sử dụng dữ liệu lớn khá là đơn giản. Về bản chất, đây là các phần 

mềm thông minh nhân tạo, thực hiện các câu trả lời của người dùng thông qua dữ 

liệu ghi nhớ từ dữ liệu thu thập được, phân tích để tìm ra các tầng ý nghĩa của các 

dữ liệu nên khi được hỏi, các phần mềm này không phân biệt được đúng hay sai. 

Quá trình tạo ra một phần mềm thông minh nhân tạo bao gồm các bước: Thu 

thập dữ liệu (từ không gian mạng, từ cung cấp của người dùng), chọn lọc dữ liệu, 

gán nhãn dữ liệu để thực hiện huấn luyện cho phần mềm và huấn luyện phần mềm 

như việc tiếp thu tri thức của con người. Dữ liệu thu thập được càng nhiều thì càng 

có nhiều câu trả lời. Tuy nhiên, một vấn đề nảy sinh khi sử dụng các phần mềm 

này, đó là phần mềm có thể phân tích và hiểu rất nhiều tầng ý nghĩa của một dữ 

liệu đầu vào, nhưng không thể hiểu được ý nghĩa đó "đúng" hay "sai". 

Các dữ liệu đang tồn tại trên internet mà các nhà khoa học thu thập được để 

huấn luyện cho phần mềm cũng không phải luôn theo thiên hướng có ý nghĩa là 

“đúng” và dữ liệu đó chứa thông tin là “đúng” do các nhà khoa học thường sử 

dụng các công cụ thu thập dữ liệu tự động, sức người cũng không thể thu thập 

được các dữ liệu để phân tách được tính đúng-sai của các dữ liệu đó do dữ liệu trên 

internet là rất lớn. 

Những dữ liệu như vậy, các phần mềm thông minh nhân tạo như ChatGPT 

không thể đoán nhận và không thể bình luận, phán xét. Tuy nhiên, chính những nội 

dung này lại lôi kéo các thành phần phản động, cơ hội chính trị vào bình luận, chia 

sẻ. Chúng sử dụng các câu hỏi không đầy đủ, không mang tính khoa học để đánh 

lừa phần mềm thông minh nhân tạo nhằm bôi nhọ Đảng, Nhà nước như: “Không 

thể tồn tại kinh tế thị trường mà lại định hướng xã hội chủ nghĩa phải không?”; 

“Khi nào về đích chủ nghĩa xã hội”; “Lúc nào thì làm theo năng lực, hưởng theo 

nhu cầu?”... 

Hay đặt câu hỏi so sánh sai lệch, cổ xúy kẻ bán nước như “Cờ vàng ba sọc 

đỏ là của nước nào?”... Và khi các phần mềm này trả lời những thông tin không 

như chúng mong muốn, chúng lại cung cấp các dữ liệu xuyên tạc, sai lệch để phần 

mềm trả lời theo hướng lái của chúng. 

NHẬN THỨC VÀ SỬ DỤNG AI LÀM SAO CHO ĐÚNG? 

Với một số đánh giá, phân tích như trên có thể thấy, các phần mềm thông 

minh nhân tạo có những ưu điểm nhất định, nếu chúng ta khách quan, sử dụng các 

dữ liệu đúng, phù hợp thì câu trả lời sẽ mang tính chất khách quan, minh bạch. 



Nếu có những đối tượng dùng các thủ đoạn xấu, cung cấp các dữ liệu sai lệch thì 

các phần mềm này dễ dàng bị hướng lái. 

Chính vì thế, làm thế nào để nhận diện, xác định và loại bỏ các nội dung 

được tạo ra bởi các ứng dụng thông minh nhân tạo khi bản thân nó chứa các thông 

tin chưa được kiểm chứng, không trích dẫn nguồn gốc, sai lệch cũng như các vấn 

đề bảo mật thông tin người dùng. Khi triển khai các nội dung thông tin, tuyên 

truyền, chúng ta luôn cần những dữ liệu trung thực, nguồn thông tin và các góc 

nhìn mới về các sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa đang diễn ra trong thực tiễn Việt 

Nam và trên thế giới, trong khi đó các phần mềm ứng dụng AI có khả năng trợ 

giúp con người tạo ra các thông tin mới dựa trên phân tích ngữ nghĩa và tổng hợp 

thông tin từ các dữ liệu có sẵn, hoặc nếu bị các đối tượng lạm dụng các phần mềm 

ứng dụng AI này để sản xuất nội dung sẽ dẫn tới các thông tin sai lệch, xuyên tạc. 

Hiện nay, các thế lực thù địch, chống phá Đảng và Nhà nước ta cũng đang 

lợi dụng các kỹ thuật mới, công nghệ mới, trong đó có AI để xây dựng các nội 

dung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, tấn công thu thập dữ liệu để sử dụng 

vào mục đích chống phá, can thiệp vào hoạt động chính trị, quốc phòng, an ninh, 

kinh tế, đưa ra các thông tin thất thiệt hay dựng chuyện, bịa chuyện, sử dụng AI để 

đưa thông tin sai sự thật hòng bôi nhọ, vu khống và xúc phạm người khác... Một số 

khuyến cáo về giải pháp trong thời gian tới như sau: 

Một là, đối với chủ thể quản lý, cần tiếp tục quán triệt sự lãnh đạo, bảo đảm 

sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; 

cần có sự thống nhất và phối hợp đồng bộ trong các cơ quan, tổ chức quản lý thông 

tin trên không gian mạng. Cần nhận thức đúng đắn trong toàn hệ thống chính trị về 

sử dụng các phần mềm thông minh nhân tạo theo bản chất vốn có của nó-không 

thể phân biệt “đúng-sai”. 

Hai là, cần bổ sung, hoàn thiện hành lang pháp lý, ban hành luật pháp và 

hướng dẫn thực thi pháp luật liên quan đến sử dụng các hệ thống phần mềm ứng 

dụng AI, đặc biệt là sử dụng các dữ liệu trên không gian mạng, về điều chỉnh hành 

vi của người dùng khi sử dụng các phần mềm hỏi-đáp tự động để sáng tạo nội 

dung và cung cấp thông tin trên không gian mạng. Xây dựng chính sách hợp lý 

nhằm tổ chức thực hiện, phối hợp giữa các cơ quan được giao nhiệm vụ nghiên 

cứu, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ bí mật nhà nước, chủ 

quyền quốc gia, an ninh quốc gia trên không gian mạng. 

Ba là, các cơ quan quản lý nhà nước cần xây dựng các kế hoạch, chiến lược, 

chương trình tập huấn cho các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức khi sử dụng các 

phần mềm thông minh nhân tạo nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân 

và phát huy vai trò của các cơ quan, tổ chức trong kiểm chứng các thông tin. Cần 

xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức để tận dụng thế mạnh về các 

cơ sở dữ liệu của mình, đồng thời chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, tổ chức khác; 

trên cơ sở đó định hướng để người dân hiểu rõ về các phần mềm thông minh nhân 



tạo đã trả lời như thế nào, có khách quan, minh bạch hay không, câu trả lời có phù 

hợp và chuẩn xác hay không. 

Bốn là, tăng cường công tác tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực tham gia hoạt 

động bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, nguồn lực tham gia việc kiểm chứng 

thông tin, đặc biệt nhận diện và kiểm chứng thông tin do các phần mềm ứng dụng 

AI tạo ra. Chú trọng các hoạt động ứng dụng AI của các lực lượng chuyên trách 

bảo đảm và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc 

gia trên không gian mạng.../. 

Nguồn: Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ƣơng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. THEO DÒNG LỊCH SỬ 

   



 

 

 

Tổng Bí thư Lê Duẩn – Điểm tựa quyết tâm đánh thắng Mỹ xâm lược 

Tổng Bí thư Lê Duẩn là một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh – nhà chiến lược cách mạng, thao lược quân sự với những phẩm chất 

và tài năng kiệt xuất của dân tộc ta. Nhân kỷ niệm lần thứ 117 ngày sinh Tổng Bí 

thư Lê Duẩn cũng là dịp chúng ta khơi dậy, tôn vinh và noi gương một nhân cách 

lớn để suy ngẫm, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ đối với đất nước trong hiện tại và 

tương lai.    

Tổng Bí thư Lê Duẩn là một nhà lý luận chính trị sắc xảo đã có những đóng 

góp to lớn vào hình thành đường lối chiến lược cách mạng và vận dụng sáng tạo 

vào chỉ đạo đánh Mỹ và thắng Mỹ của Đảng ta. Thân thế và sự nghiệp của ông gắn 

liền với chiến thắng vang dội của dân tộc, được nhân dân trong nước cũng như trên 

thế giới kính phục. Tư tưởng cũng như những phẩm chất, năng lực của một chiến 

sĩ cách mạng lỗi lạc có giá trị bền vững đối với lịch sử dân tộc ta. 

 

Tổng Bí thư Lê Duẩn trò chuyện với các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn 

quốc lần IV năm 1976. (Ảnh tư liệu) 

Tổng Bí thư Lê Duẩn là biểu trưng sáng ngời về thống nhất giữa lý luận và 

thực tiễn. Ngay từ cuối những năm 50 của thế kỷ XX, đồng chí Lê Duẩn đã hoạt 

động, bám sát thực tiễn cách mạng ở miền Nam và nhờ đó có đóng góp quan trọng 

vào hình thành cơ sở lý luận và thực tiễn cho Nghị quyết 15 của Đảng, trong đó 

nổi bật nhất là quan hệ giữa hai chiến lược cách mạng của hai miền Nam – Bắc. 

Tinh thần ấy đã giải đáp những vấn đề cấp thiết nhất của lịch sử là: “Đánh Mỹ hay 

không đánh Mỹ ” và được trả lời là: “Đánh và nhất định đánh thắng”. Nhờ đó mà 

KỶ NIỆM 118 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƢ LÊ DUẨN 

(07/4/1907-07/4/2025)  

 

 

 



tư tưởng chiến lược của ông là trụ cột, là điểm tựa cho toàn Đảng, toàn dân, toàn 

quân ta củng cố niềm tin, phát huy ý chí, quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ. 

Tổng Bí thư Lê Duẩn còn là điểm sáng, là mẫu mực của tư duy biện chứng 

khoa học trong đánh giá tình hình, phân tích mâu thuẫn cũng như làm chủ các 

bước chuyển hóa mâu thuẫn, chuyển hóa tương quan lực lượng khi chỉ đạo chiến 

lược cách mạng. Những đề xuất của ông bao giờ cũng là sản phẩm kết tinh của 

phân tích tổng hợp hệ thống các mâu thuẫn của thời đại, của dân tộc và cụ thể hóa 

vào từng giai đoạn cụ thể… trong chiến lược chung của cách mạng một cách sát 

hợp, kịp thời. 

Một trong những nội dung thuộc tài thao lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn là 

những dự báo khoa học về những diễn biến phức tạp trong chiến tranh cách mạng 

ở Việt Nam. Những nhận định, đánh giá và chỉ đạo luôn sát với những diễn biến 

của hiện tại và phù hợp với xu hướng, với tiến trình phát triển chung của cách 

mạng. 

Nhờ tư duy độc lập, sáng tạo tầm chiến lược cho phép ông đề xuất những 

quan điểm chỉ đạo chiến lược rất độc đáo, sắc xảo, khoa học. Ông đã thống nhất 

biện chứng giữa chiến lược tiến công với chỉ đạo: “Tiến công từng bước, đánh 

thắng từng bộ phận, làm thất bại từng âm mưu, chiến lược của chủ nghĩa đế quốc” 

(Hăng hái tiến lên dưới ngọn cờ của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, Nxb Sự thật, 

Hà Nội, 1968, tr. 11). Tinh thần ấy được hiểu như nguyên tắc chiến lược cơ bản 

xuyên suốt tiến trình phát triển tư duy và hoàn thiện chiến lược tiến công trong tư 

tưởng của ông. Vì thế, đã làm cho 4 chiến lược chiến tranh của Mỹ ở chiến trường 

miền Nam Việt Nam đều sụp đổ.   

Nhà thao lược quân sự nổi tiếng 

Tổng Bí thư Lê Duẩn là “bậc thầy” về tư tưởng sức mạnh tổng hợp. Ông đã 

nắm bắt kịp thời, chính xác xu thế, sức mạnh thời đại với sức mạnh của dân tộc và 

kết hợp một cách nhuần nhuyễn các sức mạnh ấy trong tính chỉnh thể tạo sức mạnh 

tổng hợp để đánh và thắng Mỹ. Trên cơ sở xác định chính xác chiến tranh cách 

mạng ở Việt Nam là “cuộc đụng đầu lịch sử” giữa các lực lượng phản cách mạng, 

đứng đầu là Mỹ với các lực lượng thuộc ba dòng thác cách mạng và sức mạnh của 

dân tộc ta ở chiến trường miền Nam với tính chất quyết liệt, ác liệt rất cao. 

Tư tưởng của ông đã phản ánh đúng đắn mối quan hệ giữa các lực lượng 

cách mạng của thời đại làm cơ sở cho đường lối đối nội và đối ngọai của Đảng ta. 

Ông đã nổi lên với tầm tư duy chiến lược trong nhận biết, phân tích về khoét sâu 

vào mâu thuẫn nội bộ của địch, phân hóa kẻ thù và quy tập lực lượng qua từng giai 

đoạn cụ thể để góp phần tạo dựng sức mạnh tổng hợp trong chiến tranh cách mạng, 

đi đến thắng lợi.   

Nhắc đến Tổng Bí thư Lê Duẩn là nhắc đến một nhà thao lược quân sự nổi 

tiếng. Ông đã kết hợp giữa lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin về cách mạng, về chiến 

tranh cách mạng, quân đội với nghệ thuật chiến tranh nhân dân thuộc truyền thống 

dân tộc một cách hoàn hảo nhất. 



Biểu hiện tập trung nhất ở tư tưởng về sức mạnh tổng hợp; về bạo lực cách 

mạng với những lực lượng tạo thành như: lực lượng chính trị của quần chúng, lực 

lượng vũ trang nhân dân; đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang; xây dựng ba 

thứ quân; tiến công địch cả ba vùng chiến lược; kết hợp giữa đánh lâu dài đồng 

thời với chủ động tiến công chiến lược; biện chứng giữa thế và lực… để làm thay 

đổi cục diện chiến tranh từng giai đoạn, tiến tới tổng tiến công và nổi dậy đè bẹp 

quân địch, giành thắng lợi hoàn toàn. 

Lê Duẩn chỉ rõ: Chúng ta nhận rõ tính chất khó khăn, phức tạp của cuộc 

chiến tranh để biết đánh và biết thắng. Đã biết mở đầu đúng, biết đánh lâu dài, thì 

chúng ta phải biết kết thúc đúng” (Thư vào Nam, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1986, tr. 

255). 

Với những cống hiến và phẩm chất nhân cách, tài năng Tổng Bí thư Lê 

Duẩn có giá trị rất to lớn để ôn lại, để tôn vinh; để cho các thế hệ sau những bài 

học quý báu. Bản lĩnh, tinh thần cách mạng tiến công; nghệ thuật tạo sức mạnh 

tổng hợp; tư duy biện chứng khoa học sắc xảo, nhanh nhạy và chính xác trước 

những diễn biến phức tạp, khó khăn vẫn phải kiên định, vững vàng; đặc biệt là tinh 

thần làm chủ của nhân dân… 

Sự cống hiến hy sinh suốt đời của Tổng Bí thư Lê Duẩn cho Đảng, cho dân 

tộc, cho chủ nghĩa xã hội có ý nghĩa to lớn soi rọi, thức tỉnh mỗi con người trong 

sự nghiệp đổi mới ở nước ta để từng bước vượt qua khó khăn, thách thức tiến đến 

thắng lợi hoàn toàn. 

 

Nguồn: Báo điện tử VOV 

 

 

 

 

Ý nghĩa thiêng liêng mâm cơm dâng lễ giỗ tổ Hùng Vƣơng (10/3 âm 

lịch): 

Thờ cúng tổ tiên là toàn bộ các hình thức lễ nghi, cúng bái nhằm bày tỏ lòng 

tôn kính của các thế hệ sau với những người thuộc thế hệ đầu tiên của một dòng 

họ, với ông bà, cha mẹ đã qua đời. 

 Tục thờ cúng tổ tiên của người Việt ra đời từ lâu, trên cơ sở niềm tin vào sự 

bất tử của linh hồn sau khi con người đã khuất: Tin rằng con người ta chết là về 

với tổ tiên nơi chín suối nhưng ông bà, cha mẹ vẫn thường xuyên đi về thăm nom, 

phù hộ cho con cháu. Do người Việt Nam coi trọng ngày mất (kỵ nhật) nên vào 

các ngày này hàng năm, người ta tổ chức lễ cúng tưởng nhớ người mất, gọi là ngày 

giỗ.  

 

21/4  GIỖ TỔ HÙNG VƢƠNG (10/3 ÂM LỊCH) 



 
 

 Thờ cúng Hùng Vương cũng là một tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên nhưng được 

nâng lên một tầm cao đó là tổ tiên của dân tộc Việt Nam. Tín ngưỡng thờ cúng 

Hùng Vương của người Việt ở Phú Thọ có từ hàng ngàn năm nay đã trở thành một 

bản sắc văn hoá trong đời sống tinh thần của cộng đồng địa phương với triết lý 

“Con người có tổ có tông”, là điểm tựa tinh thần bền vững, cố kết cộng đồng dân 

tộc. Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm giáo dục đạo lý truyền thống tri ân công đức tổ 

tiên, gắn kết các thế hệ con cháu về cùng một cội nguồn, sống hoà hợp.  

 Trên vùng Đất Tổ, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên được “phát triển” thành tín 

ngưỡng thờ Quốc Tổ. Đây là hiện tượng hiếm có, nếu không nói là độc nhất trên 

thế giới khi cả dân tộc Việt Nam đã tự ý thức về mình là có chung một nguồn gốc 

(đồng bào), một khu mộ Tổ và có chung ngày giỗ Tổ để thực hành những nghi lễ 

thờ cúng và tưởng niệm Vua Hùng - vị Quốc Tổ chung của cả quốc gia, dân tộc.  

 Trong dòng chảy sâu thẳm tâm linh của người Việt Nam, các Vua Hùng là 

thánh nhân, là người có công dựng nước, là thần linh bảo vệ cho cả cộng đồng. Cứ 

mỗi dịp tới ngày Giỗ Tổ mồng 10 tháng 3, tất cả những người con đất Việt trên 

khắp thế giới đều hướng về ngày lễ chung toàn dân tộc - ngày lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương. Có một nghi lễ không thể thiếu trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên dù là ở 

gia đình nhỏ hay lễ trọng của dân tộc thì việc dâng lễ vật lên bàn thờ trong đó có 

mâm cơm là một nghi lễ vô cùng quan trọng của người Việt. Mâm cơm cúng giỗ 

có quy mô vượt lên trên một mâm cơm bình thường, nó thể hiện sự thành kính của 

người sống với người đã khuất cũng như nhằm tri ân với tổ tiên. 

 Mỗi vùng miền có thể sẽ có một cách thức chuẩn bị, bày trí mâm cơm cúng 

theo phong tục riêng biệt nhưng ý nghĩa của mâm cơm cúng tổ tiên bao đời vẫn 

vậy, ngàn năm chưa từng đổi thay. Mâm cơm cúng Vua tổ cần có những món cơ 

bản là: Bánh chưng, bánh giầy và cơm tẻ. Món bánh chưng, bánh giày là 2 sản vật 



thời kỳ Hùng Vương tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở của muôn loài. Cơm tẻ 

cũng do Vua Hùng dậy dân cấy lúa mà ra, là lương thực hàng ngày, nên trong mâm 

cỗ có nếp, có tẻ cũng như có âm có dương đầy đủ sẽ sinh sôi. Bát nước chấm đặt 

giữa mâm hình tròn với 4 bát cơm đặt 4 góc mâm, tượng trưng cho trời đất vũ trụ, 

mà con người dù ở cõi âm hay dương đều có cuộc sống trong đó.  

 Với quan niệm vong hồn gia tiên luôn ở gần mình, người sống như được 

tiếp xúc với tổ tiên qua việc thờ cúng nên việc cúng bái gia tiên bao giờ cũng do 

người con trưởng đứng ra làm chủ lễ trong gia đình. Bài văn khấn thường bao hàm 

đầy đủ nội dung về quốc hiệu dân tộc, rồi đến năm, tháng và ngày âm lịch theo 

phong tục truyền thống. Sau đó là những lời cầu khấn xin tổ tiên phù hộ, độ trì 

trước là cho dân tộc bình yên, đất nước toàn vẹn lãnh thổ, nhân dân hòa bình, sau 

là xin cho dòng họ, gia tộc, gia đình an khang, thịnh vượng... Khi gia trưởng khấn 

lễ xong, chờ cho tàn một tuần hương, tức là những nén hương thắp lên cháy quá 

2/3 thì người gia trưởng tới trước ban thờ tạ lễ và hạ cỗ xuống. Mọi người trong 

gia tộc quây quần bên nhau thụ lộc của tiên tổ và mong mọi sự tốt lành. 

 Đối với dân tộc Kinh nói riêng, các dân tộc anh em khác trong đại gia đình 

các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam nói chung, thì việc thờ cúng tổ tiên với những 

lễ vật và nghi lễ nói trên trong dịp lễ trọng là những nét phổ biến nhất.  

Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 

 

 

 

 

 

Sự ra đời và ý nghĩa ngày sách Việt Nam 21/4  

Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách là sản phẩm văn hóa tinh 

thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng 

trong mỗi chúng ta nguồn tri thức vô tận. Dạy cho chúng ta cách sống, cách làm 

người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Có thể nói sách là những người 

bạn gần gũi chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn của mỗi người. Và đọc sách đã trở 

thành một nhu cầu cần thiết không thể thiếu của mỗi con người. Ở thời đại nào, 

con người cũng lấy việc học, và đọc sách là một trong những phương cách để hoàn 

thiện nhân cách con người, để tiến bộ trong cuộc sống cá nhân và đóng góp vào sự 

phát triển chung của xã hội. Cha ông ta đã coi việc đọc sách là một hành vi văn 

hóa cao đẹp. Từ đọc sách, sưu tầm sách, xây dựng tủ sách, thư viện là một phần 

của việc hình thành văn hóa đọc. Văn hóa đọc là một trong những nguồn năng 

lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững. 

Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng 

Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách 

Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, 

nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc 
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sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn 

luyện nhân cách con người. Đây thật sự là niềm vui lớn cho những người yêu sách. 

Ngày Sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu 

sách và cả cộng đồng xã hội. Góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 

đậm bản sắc dân tộc. Là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò 

và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Tôn vinh người đọc và những 

người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. Đồng thời, 

nó còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các 

ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam. 

Việc lấy ngày 21/4 là ngày Sách Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là 

thời điểm ra mắt cuốn sách đầu tiên của Việt Nam là cuốn “Đường Kách mệnh” 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bởi những 

người thợ in Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tác giả lớn, một Danh nhân 

văn hóa, các tác phẩm của Người có giá trị không chỉ đối với người dân Việt Nam 

mà còn được bạn bè quốc tế đón nhận. Việc chọn ngày Sách Việt Nam gắn với 

một tác phẩm nổi tiếng của Người sẽ có ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Bên cạnh đó, 

tháng 4 còn là thời điểm diễn ra Ngày sách và Bản quyền Thế giới (23/4), nhằm 

tôn vinh văn hóa đọc, khuyến khích mọi người dân thế giới khám phá niềm yêu 

thích đọc sách. Việc tổ chức ngày Sách Việt Nam vào dịp này thể hiện sự hội nhập 

của văn hóa đọc Việt Nam với văn hóa nhân loại, sẽ hấp dẫn và lôi cuốn độc giả. 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử học viện Quân sự. 

 

 

 

 

V.I. Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi 

lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Người đã vận dụng 

sáng tạo và phát triển học thuyết Mác thành học thuyết Mác - Lênin, mở ra trang 

sử mới cho cách mạng vô sản thế giới. 
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Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam 

 

 

 

 

 

 



 

 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt 

Nam là một trong những chiến công lớn của thế kỷ XX. Đối với dân tộc Việt Nam, 

đây là bản anh hùng ca bất hủ của chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí 

Minh. Năm tháng trôi qua càng khẳng định và làm nổi bật tầm vóc lịch sử và ý 

nghĩa thời đại của thắng lợi này. 

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa ra đời. Tiếp đó, dân tộc Việt Nam phải tiến hành ngay cuộc chiến tranh 

cách mạng kéo dài 30 năm chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

Bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, nhân dân ta đã 

kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cách mạng suốt 30 năm, đánh thắng hoàn toàn 

các cuộc chiến tranh xâm lược của hai đế quốc lớn, giải phóng hoàn toàn đất nước. 

Năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Trung ương Đảng đã có 

nhiều Hội nghị bàn các vấn đề cụ thể của cách mạng hai miền Nam-Bắc: Hội nghị 

lần thứ 21 (7/1973) bàn về phương hướng và nhiệm vụ cách mạng miền Nam, Hội 

nghị lần thứ 22 (12/1973) bàn về khôi phục kinh tế miền Bắc, Hội nghị lần thứ 23 

(12/1974) về tăng cường sự lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng... Miền 

Bắc tiến hành khôi phục kinh tế nhằm bảo đảm nhu cầu nâng cao đời sống nhân 

dân miền Bắc và chi viện có hiệu quả về sức người, sức của cho cách mạng miền 

Nam. Nắm vững quan điểm, chủ trương của Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần 

thứ 21, quân và dân miền Nam tiếp tục sử dụng bạo lực cách mạng, giữ vững thế 

tiến công, đẩy chế độ ngụy quyền Sài Gòn vào thế bị động, lúng túng. 

Nhân dân ta đã kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cách mạng suốt 30 năm, 

đánh thắng hoàn toàn các cuộc chiến tranh xâm lược của hai đế quốc lớn, giải 

phóng hoàn toàn đất nước.   

 

KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT 

ĐẤT NƢỚC (30/4/1975 – 30/4/2025) 



 

Đoàn quân giải phóng trên quốc lộ I từ Nha Trang tiến về giải phóng miền Nam. (Ảnh: 

Lâm Hồng Long/TTXVN) 

 

Từ giữa năm 1974, so sánh lực lượng trên chiến trường miền Nam có lợi cho 

cách mạng, thời cơ cách mạng đã xuất hiện. Bộ Chính trị họp các hội nghị vào 

tháng 10/1974 và tháng 1/1975 bàn kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam 

trong hai năm. Bộ Chính trị nhận định: “Chúng ta phải cố gắng cao nhất để thắng 

gọn trong năm 1975. Điều đó là một khả năng hiện thực” (Văn kiện Đảng toàn tập, 

t.35, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2004, tr.196). 

Đầu năm 1975, sau chiến thắng Phước Long, với nỗ lực và quyết tâm rất 

cao, quân và dân ta đã tiến hành liên tục 3 chiến dịch lớn của cuộc Tổng tiến công 

gồm Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế-Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí 

Minh. Mùa xuân năm 1975, với khí thế tiến công như vũ bão, quân và dân ta dưới 

sự lãnh đạo của Đảng đã tiêu diệt và làm tan rã lực lượng lớn của địch, giải phóng 

Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng; giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 



 

Bộ đội ta tiến vào giải phóng Xuân Lộc, cửa ngõ của Sài Gòn, ngày 21/4/1975. (Ảnh: Tư liệu 

TTXVN) 

 

Chiến dịch Tây Nguyên (từ 4/3 đến 24/3/1975): Bộ Tổng tư lệnh quyết 

định chọn Tây Nguyên làm địa bàn đột phá, mở đầu trận quyết chiến chiến lược vì 

Tây Nguyên là vùng cao nguyên rộng lớn có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. 

Trong Chiến dịch Tây Nguyên, ta lại chọn Buôn Ma Thuột là trận đột phá chiến 

lược. Bởi vì, thắng lợi ở Buôn Ma Thuột có khả năng tạo ra sự chuyển biến về 

chiến dịch và sự rung động về chiến lược. 

Ngày 4/3/1975, chiến dịch Tây Nguyên chính thức bắt đầu. 2 giờ 03 phút 

ngày 10/3, quân ta bắt đầu tiến công Buôn Ma Thuột. Đúng 11 giờ trưa ngày 11/3, 

cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng đã được kéo lên trên cột cờ của Sở chỉ huy Sư 

đoàn 23 ngụy, quân ta làm chủ hoàn toàn thị xã Buôn Ma Thuột, hoàn thành trận 

đánh then chốt mở đầu thắng lợi chiến dịch Tây Nguyên. 

Ngày 24/3, quân ta tiến công Củng Sơn, tiêu diệt và bắt toàn bộ quân địch ở 

đây, hoàn thành trận then chốt thứ ba, kết thúc chiến dịch Tây Nguyên. Sau 20 

ngày đêm chiến đấu quyết liệt trong chiến dịch Tây Nguyên, quân ta đã loại khỏi 

vòng chiến đấu 7 vạn quân địch, xoá sổ quân đoàn 2 và quân khu 2 ngụy, làm tan 

rã một tập đoàn phòng ngự lớn, giải phóng một địa bàn rất quan trọng, dẫn đến sự 

suy sụp và tan rã về chiến lược của địch, mở ra thời cơ của cuộc tổng tiến công 

chiến lược, tạo điều kiện cho chiến dịch Huế-Đà Nẵng, mở ra bước ngoặt quyết 

định cho thời kỳ toàn thắng của cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất 

Tổ quốc. 

 



Chiến dịch Huế-Đà Nẵng (từ 21/3 đến 29/3/1975): Với chiến thắng oanh 

liệt của Chiến dịch Tây Nguyên, cuộc chiến tranh Cách mạng đã bước sang một 

giai đoạn mới, từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược, 

tạo thời cơ chín muồi hình thành chiến dịch tiến công Huế-Đà Nẵng. Bộ Chính trị 

và Quân ủy Trung ương hạ quyết tâm: “Tiêu diệt quân đoàn 1 địch, không cho 

chúng rút về Sài Gòn, để cùng với thắng lợi của Tây Nguyên tạo nên chuyển biến 

lớn về so sánh lực lượng chiến lược có lợi cho ta, tạo điều kiện giải phóng Sài 

Gòn, giải phóng miền Nam”. 

Thực hiện quyết tâm trên, ngày 25/3/1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung 

ương quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Chiến dịch Huế-Đà Nẵng với mật danh 

“Mặt trận 475”. Chiến dịch Huế-Đà Nẵng là hoạt động trọng tâm của quân ta tiếp 

sau chiến thắng Tây Nguyên. Chiến trường được phân thành hai khu vực: Trị 

Thiên-Huế và Quảng Nam-Đà Nẵng, trong đó mục tiêu chủ yếu là Huế-Đà Nẵng. 

Ngày 21/3/1975, chiến dịch Huế-Đà Nẵng bắt đầu: Phát triển thế tiến công 

đã tạo được trước đó; từ các hướng bắc, tây, nam, quân ta đồng loạt tiến công, hình 

thành nhiều mũi bao vây địch trong thành phố Huế. Quân ta chia làm hai hướng: 

Hướng Nam Huế và hướng Bắc Huế đồng loạt tiến công quân địch. 

Chiến dịch Huế-Đà Nẵng là hoạt động trọng tâm của quân ta tiếp sau chiến 

thắng Tây Nguyên. 

Thế trận của địch ở Thừa Thiên-Huế bị vỡ, và trước áp lực tiến công từ các 

hướng của quân ta, địch càng lúng túng, trong cơn hoảng loạn chúng chỉ còn một 

lối thoát duy nhất là chạy ra biển theo cửa Thuận An và Tư Hiền. Pháo binh ta một 

mặt khống chế chặt cửa Thuận An, kết hợp với bộ đội đặc công thả mìn không cho 

tàu địch vào đón quân rút chạy. 

Ngày 25/3, quân ta tiến công địch ở khu cảng Tân Mỹ-Thuận An, tiêu diệt 

và làm tan rã hầu hết địch dồn về đây. Cùng ngày các mũi tiến công khác của quân 

chủ lực đã cùng lực lượng vũ trang địa phương tiến vào thành phố, kết hợp với 

quần chúng nổi dậy, giải phóng cố đô Huế. Trưa ngày 26/3, cờ Cách mạng đã tung 

bay trên cột cờ trước Ngọ Môn, kết thúc vẻ vang trận đánh Thừa Thiên-Huế.  

Sau bốn ngày chiến đấu quân và dân ta đã hoàn toàn tiêu diệt tập đoàn 

phòng ngự Thừa Thiên-Huế. Thắng lợi vang dội này là một đòn phủ đầu chí mạng 

giáng vào kế hoạch phòng ngự co cụm chiến lược mới của địch ở vùng đồng bằng 

ven biển miền Trung. 

Từ ngày 26/3 đến 29/3/1975, cuộc tiến công Đà Nẵng của quân ta diễn ra hết 

sức khẩn trương, nhanh chóng. Ngày 27/3, quân ta trên ba hướng tiến quân về Đà 

Nẵng không kể ngày đêm. Các lực lượng vũ trang địa phương gấp rút tiến về thành 

phố cùng với lực lượng chính trị của quần chúng trong và ven thành phố tiến công 

địch. Bị bao vây chặt, quân địch ở Đà Nẵng trở nên hỗn loạn, kế hoạch co cụm lớn 

bị phá vỡ. Ngày 28 và 29/3, ta tiến công căn cứ quân sự liên hợp lớn của địch ở 

Đà Nẵng. 



Cuộc tổng công kích đã diễn ra trên các hướng Bắc Đà Nẵng, Tây Nam Đà 

Nẵng, Nam và Đông Nam Đà Nẵng. Đến 15 giờ ngày 29/3, quân ta từ các hướng 

tiến công đã gặp nhau ở trung tâm thành phố, chiếm lĩnh xong toàn bộ căn cứ liên 

hợp Đà Nẵng-bán đảo Sơn Trà. Trận tiến công và nổi dậy giải phóng Đà Nẵng đã 

kết thúc toàn thắng. Hơn 10 vạn quân địch trong đó có cơ quan bộ tư lệnh quân 

đoàn 1 ngụy đã bị tiêu diệt và tan rã hoàn toàn. Căn cứ quân sự liên hợp mạnh nhất 

của địch ở miền Trung đã hoàn toàn bị đập tan trong một cuộc tiến công và nổi dậy 

thần tốc 32 giờ. Ta thu toàn bộ vũ khí và phương tiện chiến tranh. 

Chiến dịch tiến công Huế-Đà Nẵng đã giành thắng lợi một cách nhanh 

chóng, rực rỡ: Quân ta đã đập tan hệ thống phòng thủ kiên cố của địch ở quân khu 

1, loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 120.000 tên, trong đó bắt tại trận 55.000 tên, 

với 7.000 sĩ quan (220 cấp tá), làm tan rã 137.000 phòng vệ dân sự; Thu toàn bộ 

vũ khí quân trang, đạn dược, nhiên liệu). Giải phóng hoàn toàn 5 tỉnh với hơn 2 

triệu dân, trong đó có 2 thành phố lớn là Huế và Đà Nẵng. Thắng lợi của chiến 

dịch tiến công Huế-Đà Nẵng có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng. Cùng với thắng 

lợi của chiến dịch Tây Nguyên, nó đã làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh, tạo ra 

những điều kiện rất cơ bản, góp phần giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam. 

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (từ 9/4 đến 30/4/1975): Ngày 31/3/1975, 

Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã họp nhận định: Thời cơ chiến lược tiến hành 

tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào sào huyệt của địch đã hoàn toàn chín muồi. 

Từ giờ phút này trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của quân và dân ta bắt đầu, 

nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và thực hiện 

hoà bình thống nhất Tổ quốc”. 

Bộ Chính trị nhấn mạnh: “Phải nắm vững hơn nữa thời cơ chiến lược, với tư 

tưởng chỉ đạo thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, có quyết tâm lớn thực hiện 

tổng công kích, tổng khởi nghĩa trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là trong tháng 4, 

không để chậm”. Để thực hiện quyết tâm đó, Bộ Chính trị quyết định tập trung lực 

lượng chỉ đạo giành thắng lợi trong trận quyết chiến lịch sử này. Chiến dịch giải 

phóng Sài Gòn-Gia Định được mang tên là “Chiến dịch Hồ Chí Minh”. 

Các chiến dịch và các hoạt động tạo thế chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí 

Minh được tiến hành theo các hướng: Hướng Đông, hướng Tây Nam, hướng Đông 

và Đông Nam, hướng Tây và Tây Nam, hướng Bắc và Tây Bắc. Tối 28/4, Bộ Tư 

lệnh Chiến dịch thông báo tình hình và lệnh, các hướng quân ta tiếp tục phát triển 

tiến công để đảm bảo sáng 29/4 toàn mặt trận nhất loạt thực hiện tổng tấn công vào 

thành phố Sài Gòn theo đúng kế hoạch đã định. 

Ngày 30/4/1975: Quân ta thống nhất hiệp đồng các cánh, các hướng tổng 

công kích vào nội thành, chiếm lĩnh các mục tiêu chiến lược. 10 giờ ngày 

30/4/1975, trung đoàn 66 bộ binh, cùng với xe tăng của lữ đoàn 203 thuộc sư đoàn 

304, Quân đoàn 2 tiến công thọc sâu, đập tan toàn bộ lực lượng phòng ngự của 

quân ngụy vượt qua cầu Sài Gòn. 10 giờ 45’, cán bộ, chiến sĩ ta bắt toàn bộ nội các 

ngụy quyền Sài Gòn, buộc Dương Văn Minh phải lên đài phát thanh Sài Gòn tuyên 



bố đầu hàng cách mạng không điều kiện. 11 giờ 30 phút, ngày 30/4/1975, ta kéo cờ 

chiến thắng trên nóc dinh Độc Lập. 

10 giờ 45’, cán bộ, chiến sĩ ta bắt toàn bộ nội các ngụy quyền Sài Gòn, buộc 

Dương Văn Minh phải lên đài phát thanh Sài Gòn tuyên bố đầu hàng cách mạng 

không điều kiện. 

Trên đà chiến thắng, từ ngày 30/4/1975, đồng bào và các chiến sĩ các tỉnh 

Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long đã đồng loạt tiến công và nổi dậy 

mạnh mẽ, lần lượt giải phóng các tỉnh còn lại. Ngày 1-5-1975, toàn bộ lãnh thổ 

trên đất liền miền Nam Việt Nam đã hoàn toàn giải phóng. 

Từ 30/4 đến 1/5/1975, đồng bào các tỉnh Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Long An, 

Hậu Nghĩa, Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre, Kiến Tường, Kiến Phong, An Giang, 

Châu Đốc, Sa Đéc, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Chương Thiện, Ba Xuyên, Bạc 

Liêu, Rạch Giá, Cà Mau đã đứng lên giành quyền làm chủ. 

Cùng với các tỉnh ở đất liền, ngày 30/4/1975, các chiến sĩ yêu nước bị địch 

giam giữ ở đảo Côn Sơn đã nổi dậy, làm chủ hoàn toàn đảo này. Ngày 2/5/1975, 

Quân giải phóng phối hợp cùng nhân dân tiến công và nổi dậy, giành quyền làm 

chủ hoàn toàn đảo Phú Quốc. Trước đó, trong tháng 4-1975, ta giải phóng các đảo 

dọc bờ biển Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ trong quần đảo Trường Sa; quân 

giải phóng tiến công và giải phóng các đảo do quân ngụy chiếm giữ: đảo Song Tử 

Tây, đảo Sơn Ca, đảo Nam Yết, đảo Sinh Tồn, đảo Trường Sa và đảo An Bang. 

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã tiêu diệt, bắt sống, làm tan 

rã hơn 40 vạn tên địch, 10 sư đoàn chủ lực và tổng trù bị, 12 chiến đoàn thiết giáp, 

5 sư đoàn không quân; đánh sụp toàn bộ ngụy quyền Trung ương và địa phương 

gồm 22 vạn tên, giải phóng Sài Gòn và toàn bộ các tỉnh còn lại, kết thúc rất oanh 

liệt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. 

Chiến dịch Hồ Chí Minh là đỉnh cao của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa 

xuân năm 1975. Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh là thắng lợi vĩ đại nhất trọn 

vẹn nhất, kết thúc 30 năm chiến tranh lâu dài, gian khổ chống ngoại xâm của dân 

tộc ta, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất và xây 

dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước ta. 

Văn kiện Đảng nhận định: “Thắng lợi vĩ đại của cuộc Tổng tiến công Mùa 

Xuân 1975, đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, giải phóng 

hoàn toàn miền Nam thân yêu, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh yêu nước lâu dài 

nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc 

ta” (Văn kiện Đảng toàn tập, t.35, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2004, 

tr.206)./. 

 



 
Nhân dân Sài Gòn đón chào quân Giải phóng tiến vào giải phóng thành phố, ngày 30/4/1975. 

(Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN) 

 

Nguồn: Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ƣơng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT 

Chính sách có hiệu lực từ tháng 4/2025 

Chính sách mới có hiệu lực tháng 4/2025 là các chính sách nổi bật liên quan 

đến đất đai, giáo viên, lao động, tiền lƣơng... 

 

  

Đây là quy định mới tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

2025 được thông qua ngày 19/02/2025. 

Theo đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) gồm 14 loại văn 

bản pháp luật và không còn 02 loại văn bản quy phạm pháp luật của cấp xã là Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân và Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025 cũng thay đổi 01 hình thức 

từ Quyết định Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành sang hình thức Thông tư.  

 
Bên cạnh đó, khoản 5 Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

2025 đã bổ sung thêm hình thức văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ được ban 

hành là Nghị quyết. 

https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2025-so-64-2025-qh15-moi-nhat-391363-d1.html


Xem chi tiết: 7 điểm mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

2025 

 
Nội dung này được quy định tại Nghị định 44/2025/NĐ-CP của Chính phủ 

về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước. 

Theo đó, tại khoản 1 Điều 33 Nghị định 44/2025/NĐ-CP quy định về hiệu 

lực thi hành như sau: 

Nghị định 44/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2025. Các chế 

độ quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01/01/2025. 

Khoản 3 Điều luật này quy định về việc bãi bỏ các Nghị định dưới đây khi 

Nghị định 44/2025/NĐ-CP có hiệu lực: 

(1) Nghị định 51/2016/NĐ-CP  quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền 

thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

(2) Nghị định 52/2016/NĐ-CP quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối 

với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ; 

(3) Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; 

(4) Nghị định 21/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2016/NĐ-CP quy định 

quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 

lệ và Nghị định 52/2016/NĐ-CP quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với 

người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ; 

(5) Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền 

lương, tiền thưởng đối với một  tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; 

(6) Nghị định 87/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ 

sung một  điều của Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao 

động, tiền lương, tiền thưởng đối với một  tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; 

(7) Nghị định 64/2023/NĐ-CP bổ sung Nghị định 87/2021/NĐ-CP về kéo 

dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện 

https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/7-diem-moi-cua-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2025-570-101165-article.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/7-diem-moi-cua-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2025-570-101165-article.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-44-2025-nd-cp-quan-ly-lao-dong-tien-luong-trong-doanh-nghiep-nha-nuoc-391748-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-51-2016-nd-cp-chinh-phu-105969-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-52-2016-nd-cp-chinh-phu-105970-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-53-2016-nd-cp-chinh-phu-105971-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-21-2024-nd-cp-sua-doi-nd-51-2016-va-nd-52-2016-tien-luong-trong-doanh-nghiep-nha-nuoc-300012-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-20-2020-nd-cp-thi-diem-luong-thuong-voi-tong-cong-ty-nha-nuoc-180602-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-87-2021-nd-cp-chinh-phu-210192-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-64-2023-nd-cp-bo-sung-nghi-dinh-87-2021-nd-cp-va-sua-doi-nghi-dinh-20-2020-nd-cp-264626-d1.html


thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một  tập đoàn kinh tế, 

tổng công ty nhà nước; 

(8) Nghị định 121/2016/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền 

lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020; 

(9) Nghị định 74/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP thực 

hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội 

giai đoạn 2016 - 2020; 

(10) Nghị định 82/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi 

Nghị định 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP về 

thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - 

Viễn thông Quân đội; 

(11) Nghị định 79/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP đã 

được sửa đổi tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP và Nghị định 82/2021/NĐ-CP về thực 

hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn 

thông Quân đội. 

 
Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT về chế độ làm việc của giáo viên có đề cập 

đến quy định mỗi giáo viên sẽ không được kiêm nhiệm quá 02 nhiệm vụ trong một 

năm học. 

Theo đó tại Điều 3 của Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT, thời gian làm việc 

của giáo viên được quy định dựa trên số tiết dạy trong một năm học và số tiết dạy 

trung bình trong mỗi tuần. 

Thời gian làm việc của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng là 40 giờ/tuần, bao 

gồm cả số tiết giảng dạy. Các hiệu trưởng cần phân công nhiệm vụ cho giáo viên 

sao cho hợp lý, bảo đảm công khai và công bằng giữa các giáo viên trong trường. 

Nếu có trường hợp phải phân công giáo viên kiêm nhiệm, hiệu trưởng phải 

ưu tiên những giáo viên chưa đủ định mức tiết dạy trung bình trong một tuần. 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-121-2016-nd-cp-thi-diem-quan-ly-lao-dong-tien-luong-doi-voi-viettel-107711-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-74-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-thi-diem-tien-luong-tap-doan-vien-thong-quan-doi-185872-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-79-2024-nd-cp-sua-doi-nd-121-2016-nd-cp-thi-diem-quan-ly-lao-dong-doi-voi-viettel-359214-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-05-2025-tt-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giao-vien-pho-thong-du-bi-dai-hoc-392691-d1.html


 
Tuy nhiên, có một quy định quan trọng từ 22/4/2025 là mỗi giáo viên chỉ 

được kiêm nhiệm tối đa 02 nhiệm vụ theo quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 11 

của Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT. Việc này nhằm tránh tình trạng quá tải cho 

giáo viên, đồng thời giúp họ có đủ thời gian để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính 

của mình. 

 
Nghị định 60/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2020/NĐ-CP về chính 

sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm được 

ban hành ngày 03/3/2025. 

Theo đó, khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2025/NĐ-CP quy định trường hợp 

sinh viên sư phạm được xóa, miễn, giảm mức bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng 

học phí: 

- Sinh viên sư phạm được sẽ được xóa kinh phí bồi hoàn nếu thuộc đối 

tượng bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên hoặc từ trần; 

- Sinh viên sư phạm được miễn hoặc giảm mức bồi hoàn nếu thuộc đối 

tượng hưởng chính sách miễn hoặc giảm học phí theo quy định của Chính phủ. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi sinh viên thường trú quyết định miễn, giảm 

hoặc xóa kinh phí bồi hoàn cho sinh viên sư phạm thuộc đối tượng chính sách. 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-60-2025-nd-cp-chinh-phu-392532-d1.html


 
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 171/2024/QH15 thí điểm thực 

hiện dự án nhà ở thương mại qua thỏa thuận nhận quyền hoặc đang có quyền sử 

dụng đất. 

Cụ thể, khoản 3 Điều 3 Nghị quyết 171/2024/QH15 nêu rõ, tổ chức kinh 

doanh bất động sản được nhận chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với đất nông nghiệp để thực hiện dự án thí điểm nếu đáp ứng điều 

kiện: 

- Phạm vi khu đất, thửa đất thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng 

đất cấp huyện hoặc quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; 

- Phạm vi khu đất, thửa đất thực hiện dự án phù hợp với chương trình, kế 

hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt; 

- Phạm vi khu đất, thửa đất thực hiện dự án nằm trong danh mục các khu đất 

dự kiến thực hiện dự án thí điểm do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua; 

- Có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc thỏa thuận 

nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án thí điểm đối với dự án của tổ chức kinh 

doanh bất động sản nhận quyền sử dụng đất và dự án của tổ chức kinh doanh bất 

động sản đang có quyền sử dụng đất và nhận quyền sử dụng đất. 

- Tổ chức kinh doanh bất động sản phải đáp ứng các điều kiện theo quy định 

của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư và quy định khác 

của pháp luật có liên quan. 

 
Riêng trường hợp sử dụng diện tích đất quốc phòng, đất an ninh đã được quy 

hoạch đưa ra khỏi đất quốc phòng, đất an ninh để thực hiện dự án thí điểm thì phải 



đáp ứng các điều kiện trên và có văn bản chấp thuận của Bộ Quốc phòng đối với 

đất quốc phòng, Bộ Công an đối với đất an ninh. 

Nghị quyết này được thông qua ngày 30/11/2024 và chính thức có hiệu lực 

từ 01/4/2025. 

 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 03/2025/TT-

BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động có hiệu 

lực từ 01/4/2025. 

Theo đó, điều kiện lao động gồm 6 loại và phân chia như sau: 

- Nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại I, II, III là nghề, công 

việc không nặng nhọc, không độc hại, không nguy hiểm; 

- Nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại IV là nghề, công việc 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 

- Nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại V, VI là nghề, công 

việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

Điều kiện lao động được đánh giá, xếp loại theo 03 phương pháp: 

- Phương pháp đánh giá, tính điểm thực hiện theo quy trình: Xác định tên 

nghề, công việc cần đánh giá, xác định điều kiện lao động, quy mô lấy mẫu. Sau 

đó, đánh giá điều kiện lao động theo hệ thống chỉ tiêu về điều kiện lao động. 

- Phương pháp thống kê, kinh nghiệm: Căn cứ vào đặc điểm điều kiện lao 

động đặc trưng của mỗi nghề, công việc của Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để xác định loại 

điều kiện lao động cho các nghề, công việc được đánh giá. 

- Phương pháp kết hợp: Kết hợp phương pháp đánh giá, tính điểm với 

phương pháp thống kê, kinh nghiệm và lấy ý kiến của bộ quản lý ngành lĩnh vực, 

các chuyên gia, nhà khoa học để tổng hợp kết quả. 



 
Theo Điều 4 Nghị định 23/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 10/4/2025, 

chứng thư chữ ký điện tử được phân loại như sau: 

(1) Chứng thư chữ ký số gốc của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện 

tử quốc gia là chứng thư chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử 

quốc gia tự cấp cho minh tương ứng với từng loại dịch vụ tin cậy. 

(2) Chứng thư chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy là chứng thư 

chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia cấp cho tổ 

chức cung cấp dịch vụ tin cậy tương ứng với từng loại dịch vụ tin cậy, gồm: chứng 

thư chữ ký số cho dịch vụ cấp dấu thời gian, chứng thư chữ ký số cho dịch vụ 

chứng thực thông điệp dữ liệu, chứng thư chữ ký số cho dịch vụ chứng thực chữ 

ký số công cộng. 

(3) Chứng thư chữ ký số công cộng là chứng thư chữ ký số do tổ chức cung 

cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp cho thuê bao. 

(4) Chứng thư chữ ký điện tử chuyên dùng là chứng thư chữ ký điện tử do 

cơ quan, tổ chức tạo lập chữ ký điện tử chuyên dùng cấp. 

Nguồnhttps: https://luatvietnam.vn 
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